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ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019
	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Nơi sinh
	Ngành dự thi

	1. 
	Hoàng Phương Anh
	20/03/1976
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	2. 
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	23/08/1987
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	Quản lý giáo dục

	3. 
	Vũ Thị Đức
	27/05/1981
	Nữ
	Hải Dương
	Quản lý giáo dục

	4. 
	Nguyễn Hải Hà
	30/04/1979
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	5. 
	Phạm Thúy Hà
	05/11/1983
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	6. 
	Nguyễn Thu Hằng
	11/09/1977
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	7. 
	Nguyễn Thị Hoa
	07/09/1973
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	8. 
	Nguyễn Thị Hồng
	28/04/1982
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	9. 
	Nguyễn Thu Hương
	07/03/1972
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	10. 
	Đào Thị Thu Hương
	25/02/1975
	Nữ
	Hải Dương
	Quản lý giáo dục

	11. 
	Phạm Thu Hường
	17/08/1977
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	12. 
	Phan Thanh Khánh
	06/04/1983
	Nam
	Thái Bình
	Quản lý giáo dục

	13. 
	Nguyễn Thị Lan
	17/09/1979
	Nữ
	Hưng Yên
	Quản lý giáo dục

	14. 
	Nguyễn Nhật Linh
	16/05/1989
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	15. 
	Dương Thị Hồng Minh
	24/06/1973
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	16. 
	Vũ Thị Thanh Ngọc
	09/02/1978
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	17. 
	Lưu Yến Ngọc
	04/12/1985
	Nữ
	Phú Thọ
	Quản lý giáo dục

	18. 
	Nguyễn Hồng Nhung
	17/10/1980
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	19. 
	Nguyễn Thu Phương
	30/07/1984
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	20. 
	Ngô Thị Phượng
	07/05/1973
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	21. 
	Vũ Thị Hồng Thắng
	06/08/1979
	Nữ
	Bắc Ninh
	Quản lý giáo dục

	22. 
	Bùi Thị Thể
	09/04/1981
	Nữ
	Phú Thọ
	Quản lý giáo dục

	23. 
	Vũ Thị Thoảng
	10/12/1977
	Nữ
	Hải Dương
	Quản lý giáo dục

	24. 
	Nguyễn Thị Thuần
	01/07/1977
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	25. 
	Nguyễn Kim Trọng
	09/02/1990
	Nam
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	26. 
	Trần Thị Thanh Từng
	21/08/1978
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	27. 
	Lê Văn Vịnh
	14/01/1987
	Nam
	Hưng Yên
	Quản lý giáo dục

	28. 
	Trần Thị Hải Yến
	28/11/1979
	Nữ
	Hà Nội
	Quản lý giáo dục

	29. 
	Vũ Thị Huyền
	18/04/1994
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	Giáo dục học (tiểu học)

	30. 
	Bùi Thị Hương
	01/12/1974
	Nữ
	Thái Bình
	Giáo dục học (tiểu học)

	31. 
	Lưu Thị Thùy Linh
	10/02/1989
	Nữ
	Hà Nội
	Giáo dục học (tiểu học)

	32. 
	Trần Quỳnh Trang
	13/11/1995
	Nữ
	Quảng Ninh
	Giáo dục học (tiểu học)

	33. 
	Vũ Thị Dung
	01/02/1987
	Nữ
	Bắc Ninh
	Giáo dục Mầm non

	34. 
	Đặng Thị Mai
	02/09/1988
	Nữ
	Hà Nam
	Giáo dục Mầm non

	35. 
	Đào Thị Thanh Tâm
	06/01/1986
	Nữ
	Lào Cai
	Giáo dục Mầm non

	36. 
	Nguyễn Thị Dư
	15/03/1984
	Nữ
	Bắc Ninh
	Lý luận văn học

	37. 
	Nguyễn Thị Dạ Ngân
	18/06/1984
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	Lý luận văn học

	38. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	19/12/1989
	Nữ
	Hưng Yên
	Lý luận văn học

	39. 
	Tạ Thị Nhanh
	07/05/1996
	Nữ
	Bắc Giang
	Lý luận văn học

	40. 
	Bùi Thị Thu Hà
	10/09/1980
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Văn - TV

	41. 
	Triệu Thị Huyền
	21/07/1987
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Văn - TV

	42. 
	Đỗ Lam Ngọc
	22/12/1996
	Nữ
	Hà Nội
	LL&PPDHBM Văn - TV

	43. 
	Đặng Thị Thoan
	08/03/1986
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Văn - TV

	44. 
	Trần Thị Trang
	01/10/1996
	Nữ
	Hà Nội
	LL&PPDHBM Văn - TV

	45. 
	Phạm Thu Lan
	02/12/1988
	Nữ
	Hà Nội
	Sinh học thực nghiệm

	46. 
	Hà Văn Phong
	12/09/1994
	Nam
	Hà Nội
	Sinh thái học

	47. 
	Trần Thị Vân Anh
	14/02/1996
	Nữ
	Bắc Ninh
	Văn học Việt Nam

	48. 
	Lê Hồng Nhung
	10/03/1996
	Nữ
	Hà Nội
	Văn học Việt Nam

	49. 
	Đỗ Thị Bích Phượng
	01/02/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	Văn học Việt Nam

	50. 
	Mai Trí Trung
	06/07/1981
	Nam
	Ninh Bình
	Văn học Việt Nam

	51. 
	Tạ Thị Hồng Vân
	10/08/1981
	Nữ
	Phú Thọ
	Văn học Việt Nam

	52. 
	Bùi Kim Thoan
	22/01/1985
	Nữ
	Thái Bình
	Ngôn ngữ Việt Nam

	53. 
	Trần Thị Hiền
	17/08/1982
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	VL lý thuyết và VL toán

	54. 
	Phạm Thị Mai Phương
	31/10/1994
	Nữ
	Thái Bình
	VL lý thuyết và VL toán

	55. 
	Đặng Thị Minh Thảo
	25/10/1996
	Nữ
	Nam Định
	VL lý thuyết và VL toán

	56. 
	Lã Thị Thu Trang
	23/09/1994
	Nữ
	Hà Nam
	VL lý thuyết và VL toán

	57. 
	Lê Thị Kim Chi
	20/01/1996
	Nữ
	Thái Bình
	LL&PPDHBM Vật lý

	58. 
	Nguyễn Thị Hồng
	11/12/1988
	Nữ
	Lào Cai
	LL&PPDHBM Vật lý

	59. 
	Trần Quang Huy
	15/06/1983
	Nam
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Vật lý

	60. 
	Nguyễn Văn Lịch
	20/10/1986
	Nam
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Vật lý

	61. 
	Quách Thị Thúy Quỳnh
	15/11/1996
	Nữ
	Bắc Ninh
	LL&PPDHBM Vật lý

	62. 
	Quan Văn Thưởng
	19/09/1984
	Nam
	Tuyên Quang
	LL&PPDHBM Vật lý

	63. 
	Nguyễn Thị Hà
	05/12/1988
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	Khoa học máy tính

	64. 
	Lỗ Thị Hường
	15/12/1996
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	Khoa học máy tính

	65. 
	Phạm Thị Phương
	04/01/1986
	Nữ
	Hải Phòng
	Khoa học máy tính

	66. 
	Hán Ngọc Cầm
	23/11/1996
	Nam
	Yên Bái
	LL&PPDHBM Hóa học

	67. 
	Trịnh Thị Duyên
	14/11/1988
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Hóa học

	68. 
	Phạm Thị Hạnh
	20/11/1987
	Nữ
	Hải Dương
	LL&PPDHBM Hóa học

	69. 
	Đặng Thị Hằng
	20/07/1989
	Nữ
	Hưng Yên
	LL&PPDHBM Hóa học

	70. 
	Nguyễn Thị Hằng
	28/12/1993
	Nữ
	Hà Nội
	LL&PPDHBM Hóa học

	71. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	19/06/1986
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Hóa học

	72. 
	Tạ Thúy Lưu
	15/05/1984
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	LL&PPDHBM Hóa học

	73. 
	Nguyễn Thị Ngà
	22/12/1988
	Nữ
	Hà Nội
	LL&PPDHBM Hóa học

	74. 
	Lý Xuân Sơn
	19/09/1986
	Nam
	Lạng Sơn
	LL&PPDHBM Hóa học

	75. 
	Trần Thị Xuyên
	25/01/1991
	Nữ
	Bắc Ninh
	LL&PPDHBM Hóa học

	76. 
	Hoàng Việt Anh
	07/09/1995
	Nam
	Vĩnh Phúc
	Toán giải tích

	77. 
	Đoàn Thành Đông
	03/10/1993
	Nam
	Hải Dương
	Toán giải tích

	78. 
	Lê Thị Hà
	02/05/1987
	Nữ
	Hà Nội
	Toán giải tích

	79. 
	Nguyễn Thị Huyền
	14/10/1984
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	Toán giải tích

	80. 
	Lê Thị Ngân
	10/10/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	Toán giải tích

	81. 
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	04/01/1983
	Nữ
	Hải Dương
	Toán giải tích

	82. 
	Nguyễn Bích Phương
	02/01/1996
	Nữ
	Hà Nội
	Toán giải tích


Ấn định danh sách gồm 82 thí sinh.
